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Trường THCS TRẦN QUANG KHẢI 

Họ và tên học sinh:   .............................................  

Lớp:   ..............  

 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II (2021 – 2022) 

MÔN: ĐỊA LÍ 8 

 

I. KIẾN THỨC: 

Câu 1.  Vùng biển Việt Nam mang tính chất nhiệt đới gió mùa, em hãy chứng minh 

điều đó thông qua các yếu tố khí hậu biển. 

- Chế độ gió thay đổi theo mùa: Gió mùa Đông Bắc hoạt động từ tháng 10 -sljhnjb tháng 4; 

gió mùa Tây Nam từ tháng 5 - tháng 9. 

- Chế độ nhiệt:  Nhiệt độ trung bình nước biển tầng mặt trên 230C. Thay đổi theo mùa. 

- Chế độ mưa: Trên biển mưa ít hơn trên đất liền, từ 1100 - 1300 mm/năm. 

- Đặc điểm hải văn: Dòng biển hình thành và hoạt động theo mùa. 

Câu 2. Em hãy cho biết một số tài nguyên vùng biển nước ta? Chúng là cơ sở cho 

những ngành kinh tế nào? 

- Tài nguyên biển nước ta phong phú, đa dạng có ý nghĩa và giá trị to lớn nhiều mặt đối 

với tự nhiên, kinh tế, nghiên cứu khoa học và an ninh quốc phòng. 

- Biển điều hòa khí hậu, môi trường. 

- Biển cung cấp các nguồn hải sản tôm cá…, thềm lục địa có dầu mỏ, khí đốt. Ven biển có 

cát trắng, bãi biển đẹp. 

- Tài nguyên biển nước ta là cơ sở để phát triển các ngành kinh tế: Khai thác đánh bắt, chế 

biến hải sản, khai thác khoáng sản, giao thông vận tải biển, du lịch biển đảo. 

Câu 3. Em hãy cho biết, vì sao gió mùa Đông Bắc và gió mùa Tây Nam có đặc tính 

hoàn toàn trái ngược nhau? 

 Vì hai loại gió mùa có nguồn gốc xuất phát và hướng thổi khác nhau nên có đặc tính trái 

ngược nhau:  

- Gió mùa Đông Bắc thổi từ cao áp Xi-bia, đi qua vùng nội địa rộng lớn ở Trung Quốc với 

đặc tính lạnh, khô.  

- Gió mùa Tây Nam xuất phát từ khối khí chí tuyến vịnh Bengan, đi qua vùng biển vào nên 

có tính ẩm, gây mưa lớn.  
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Câu 4.  Đặc điểm chung địa hình Việt Nam. 

- Đồi núi là bộ phận quan trọng nhất của cấu trúc địa hình VN, 3/4 là đồi núi, chủ yếu là 

đồi núi thấp, 1/4 là đồng bằng. 

- Địa hình được tân kiến tạo nâng lên và tạo thành nhiều bậc kế tiếp nhau. Địa hình thấp 

dần từ nội địa ra biển. 

- Địa hình có 2 hướng chinh: Hướng Tây Bắc - Đông Nam và hướng vòng cung. 

- Địa hình mang tính chất nhiệt đới gió mùa và chịu tác động mạnh mẽ của con người. 

Câu 5. Khí hậu nước ta mang lại những thuận lợi và khó khăn gì cho việc phát triển 

nông nghiệp và đời sống con người? 

- Thuận lợi:  

+ Nắng nóng, mưa nhiều tạo điều kiện cho cây trồng, vật nuôi phát triển. 

+ Tăng vụ, xen canh 

- Khó khăn: 

+ Sâu, rầy, dịch bệnh phát triển.  

+ Thiên tai, thời tiết thất thường (bão, lũ, hạn hán, sương muối, sương giá, năm mưa 

nhiều, năm ít mưa, năm nhiều bão, ít bão,…) 

Câu 6. Vì sao nước ta có rất nhiều sông suối, song phần lớn lại là các sông nhỏ, ngắn 

và dốc? 

Nước ta có hệ thống sông ngòi dày đặc, tuy nhiên phần lớn lại là các sông nhỏ, ngắn và dốc. 

Sở dĩ như vậy là vì: 

- Vì lãnh thổ nước ta kéo dài và hẹp ngang nên sông ngắn. 

- Địa hình nước ta có nhiều đồi núi (chiếm 3/4 diện tích), đồi núi lấn ra sát biển nên dòng 

chảy của các sông khá dốc. 

Câu 7. Em hãy cho biết giá trị của sông ngòi nước ta. 

- Bồi đắp phù sa, xây dựng các công trình thủy điện, thủy lợi. 

- Khai thác, nuôi trồng thủy sản. 

- Cung cấp nước cho sản xuất và đời sống.  

- Giao thông vận tải, du lịch. 

Câu 8. Nguyên nhân và giải pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm sông ngòi nước ta? 

- Nguyên nhân:  

+ Chặt phá rừng, xả rác bừa bãi xuống sông. 

+ Chất thải từ sinh hoạt và các nhà máy chưa qua xử lí thải ra sông. 

+ Tràn dầu do tai nạn tàu bè,… 
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- Giải pháp:  

+ Trồng cây, bảo vệ rừng, không xả rác bừa bãi.  

+ Xử lí các chất thải sinh hoạt và sản xuất. 

II. KĨ NĂNG: 

Câu 1. Dựa vào Tập bản đồ địa lí 8 (trang 27), em hãy kể tên các con sông chảy theo 

hướng vòng cung và các con sông chảy theo  hướng Tây Bắc – Đông Nam. 

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

Câu 2. Dựa vào Tập bản đồ địa lí 8, em hãy kể tên các dãy núi chạy theo hướng vòng 

cung và các dãy núi chảy theo hướng Tây Bắc – Đông Nam.  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

Câu 3. Dựa vào bảng 33.1 và cho biết mùa lũ trên các lưu vực sông có trùng nhau 

không và giải thích vì sao có sự khác biệt ấy. 

Bảng 33.1: Mùa lũ trên các lưu vực sông 

Ghi chú: tháng lũ +, tháng lũ cao nhất ++ 

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Các sông ở Bắc Bộ      + + ++ + +   

Các sông ở Trung Bộ         + + ++ + 

Các sông ở Nam Bộ       + + + ++ +  

 

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  
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Câu 4.  Dựa vào tập bản đồ địa lí 8, kể tên một số hang động nổi tiếng ở nước ta. 

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

Câu 5. Dựa vào tập bản đồ địa lí 8, em hãy cho biết Việt Nam thuộc đới khí hậu và 

kiểu khí hậu nào? 

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

Câu 6. Dựa trên bản đồ hành chính Việt Nam và vốn hiểu biết của mình, hãy cho biết: 

- Tên đảo lớn nhất nước ta là gì? Thuộc tỉnh nào? 

- Vịnh biển đẹp nhất nước ta là vịnh nào? Vịnh đó đã được UNESCO công nhận là di sản 

thiên nhiên thế giới vào năm nào? 

- Nêu tên quần đảo xa nhất của nước ta? Chúng thuộc tỉnh, thành phố nào? 

- Nêu tên 2 quần đảo lớn nhất nước ta? Chúng thuộc tỉnh, thành phố nào? 

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

Câu 7. Dựa vào tập bản đồ địa lí 8, em hãy cho biết: Đi dọc theo kinh tuyến 1080Đ, 

đoạn từ dãy núi Bạch Mã đến biển Phan Thiết, ta phải đi qua những cao nguyên nào  

và cho biết trên các cao nguyên thường trồng các loại cây gì? 

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

--- HẾT --- 

 


